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Đề ôn tập do NeoEdu biên soạn, mô phỏng cấu trúc bài khảo sát và thi học bổng vào lớp 1 dạng đề

trường Ngôi Sao Hà Nội những năm gần đây: Toán tư duy, Tiếng Việt và Tiếng Anh. Mức độ: nâng

cao nhất – dạng đề học bổng. Đây là đề luyện tập, không phải đề chính thức của nhà trường.

Phần 1. Toán tư duy

Câu 1. (0,5 điểm) Có bao nhiêu số có hai chữ số mà chữ số hàng chục là 1?

Trả lời:

Câu 2. (0,5 điểm) Tính nhanh:

15 + 3 − 3 = (1) ……………………

8 + 8 − 6 = (2) ……………………

Câu 3. (0,5 điểm) Trên giá sách, quyển sách đỏ là quyển thứ 4 tính từ trái sang và là quyển thứ 6 tính

từ phải sang. Giá có bao nhiêu quyển sách?

Trả lời:

Câu 4. (0,5 điểm) Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?

Trả lời:
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Câu 5. (0,5 điểm) Thỏ đi theo các con đường đến củ cà rốt, mỗi lần chỉ được đi sang phải hoặc đi

xuống. Có bao nhiêu cách đi khác nhau?

Thỏ

Cà rốt

Trả lời:

Câu 6. (0,5 điểm) Nhìn các cân thăng bằng:

Cân 1 Cân 2

?

Cân 3

Cần mấy hình tam giác ở chỗ dấu ? để Cân 3 thăng bằng?

Trả lời:

Câu 7. (0,5 điểm) Trong chuồng có gà và thỏ. Đếm được 5 cái đầu và 14 cái chân. Hỏi có mấy

con thỏ?

Trả lời:

Câu 8. (0,5 điểm) Mai, Lan, Cúc mặc áo đỏ, vàng, xanh – mỗi bạn một màu. Mai không mặc áo đỏ.

Lan mặc áo vàng. Cúc mặc áo màu gì?

A. Đỏ B. Vàng C. Xanh

Câu 9. (0,5 điểm) Các que diêm xếp thành 3 hình vuông nhỏ thành một hàng. Cần bỏ đi ít nhất mấy

que để không còn hình vuông nào?

Trả lời:
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Câu 10. (0,5 điểm) Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 10. Hỏi 2 năm nữa tổng số tuổi của hai

anh em là bao nhiêu?

Trả lời:

Phần 2. Tiếng Việt

Câu 11. (0,5 điểm) Điền s hay x: hạt (1) [s / x] ương buổi sớm, chiếc (2) [s / x] e đạp

Câu 12. (0,5 điểm) Từ nào chỉ hoạt động?

A. đọc B. bàn C. đỏ

Câu 13. (0,5 điểm) Sắp xếp các từ thành câu đúng.

(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) quàng

b) đỏ.

c) khăn

d) Bé

Thứ tự đúng:

Dùng cho các câu 14–16

Đọc bài thơ rồi trả lời các câu hỏi bên dưới.

Hạt mưa

Hạt mưa nhỏ xíu

Rơi xuống vườn nhà

Tưới cho cây lá

Tưới cho hoa cà.

Hạt mưa tinh nghịch

Gõ cửa tí tách

Bé ngồi đọc sách

Nghe mưa hát ca.

Câu 14. (0,5 điểm) Hạt mưa tưới cho những gì?

A. Cây lá và hoa cà B. Cánh đồng lúa C. Con đường làng

Câu 15. (0,5 điểm) Từ nào tả tiếng mưa gõ cửa?

A. tí tách B. rì rào C. ríu rít

Câu 16. (0,5 điểm) Bài thơ tả hạt mưa “tinh nghịch”, biết “gõ cửa”, “hát ca”. Vì sao nhà thơ viết

như vậy?

A. Vì nhà thơ coi hạt mưa như một bạn nhỏ đáng yêu

B. Vì hạt mưa rất to

C. Vì trời đang nắng

Phần 3. Tiếng Anh

Câu 17. (0,4 điểm) (1) [Can / Are / Do] you swim? – Yes, I can.
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Câu 18. (0,4 điểm) 📦🐈 The cat is … the box. (Con mèo nằm bên trong hộp.)

A. in B. on C. under

Câu 19. (0,4 điểm) ☀️ What's the weather like?

A. It's sunny. B. It's rainy. C. It's windy.

Câu 20. (0,4 điểm) Which word starts with the same sound as fish 🐟?

A. fan B. van C. pan

Câu 21. (0,4 điểm) Read: “Hi, I'm Tom. I'm six. I have a dog. Its name is Max. Max is brown

and small.”

What color is Max?

A. brown B. black C. white

— HẾT —
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